
Phụ lục 2: 

Kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn 

(Tính đến ngày 12/12/2021) 

 

STT 
Khu phố, thôn thuộc xã, phường, 

thị trấn của thành phố Quy Nhơn 
Cấp độ dịch 

I Thành phố Quy Nhơn Cấp 3 

1 Bùi Thị Xuân Cấp 3 

  Khu phố 1 Cấp 3 

  Khu phố 2 Cấp 2 

  Khu phố 3 Cấp 2 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu vực 5 Cấp 2 

  Khu phố 6 Cấp 3 

  Khu phố 7 Cấp 4 

  Khu phố 8 Cấp 1 

2 Đống Đa Cấp 3 

  Khu Phố 1 Cấp 3 

  Khu Phố 2 Cấp 3 

  Khu Phố 3 Cấp 3 

  Khu Phố 4 Cấp 3 

  Khu Phố 4A Cấp 3 

  Khu Phố 5 Cấp 3 

  Khu Phố 6 Cấp 3 

  Khu Phố 7 Cấp 4 

  Khu Phố 8 Cấp 3 

  Khu phố 9 Cấp 3 

  Khu phố 9A Cấp 3 

  Khu Phố 10 Cấp 3 

  Khu Phố 11 Cấp 3 

3 Lê Hồng Phong Cấp 3 

  Khu phố 3 Cấp 4 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu phố 5 Cấp 3 

  Khu phố 6 Cấp 3 

  Khu phố 7 Cấp 3 

  Khu phố 8 Cấp 3 

  Khu phố 9 Cấp 2 



2 

 

4 Lê Lợi Cấp 3 

  Khu phố 1 Cấp 1 

  Khu phố 2 Cấp 3 

  Khu phố 3 Cấp 3 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu phố 5 Cấp 3 

  Khu phố 6 Cấp 3 

  Khu phố 7 Cấp 1 

  Khu phố 8 Cấp 2 

  Khu phố 9 Cấp 3 

5 Ngô Mây Cấp 2 

  Khu phố 1 Cấp 2 

  Khu phố 2 Cấp 2 

  Khu phố 3 Cấp 3 

  Khu phố 4 Cấp 2 

  Khu phố 5 Cấp 2 

  Khu phố 6 Cấp 1 

  Khu phố 7 Cấp 1 

  Khu phố 8 Cấp 3 

  Khu phố 9 Cấp 3 

  Khu phố 11 Cấp 2 

  Khu phố 12 Cấp 3 

6 Nguyễn Văn Cừ Cấp 3 

  Khu phố 1 Cấp 1 

  Khu phố 2 Cấp 2 

  Khu phố 3 Cấp 2 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu phố 5 Cấp 2 

  Khu phố 6 Cấp 3 

  Khu phố 7 Cấp 1 

  Khu phố 8 Cấp 3 

  Khu phố 9 Cấp 3 

7 Nhơn Bình Cấp 4 

  Khu phố 1 Cấp 4 

  Khu phố 2 Cấp 3 

  Khu phố 3 Cấp 3 

  Khu phố 4 Cấp 4 



3 

 

  Khu phố 5 Cấp 1 

  Khu phố 6 Cấp 2 

  Khu phố 7 Cấp 3 

  Khu phố 8 Cấp 3 

  Khu phố 9 Cấp 4 

8 Nhơn Phú Cấp 4 

  Khu Phố 1 Cấp 4 

  Khu Phố 2 Cấp 2 

  Khu Phố 3 Cấp 1 

  Khu Phố 4 Cấp 2 

  Khu Phố 5 Cấp 4 

  Khu Phố 6 Cấp 4 

  Khu Phố 7 Cấp 4 

  Khu Phố 8 Cấp 4 

9 Quang Trung Cấp 3 

  Khu Phố 1 Cấp 3 

  Khu Phố 2 Cấp 3 

  Khu Phố 3 Cấp 2 

  Khu Phố 4 Cấp 3 

  Khu Phố 5 Cấp 3 

  Khu Phố 6 Cấp 3 

  Khu Phố 7 Cấp 3 

  Khu Phố 8 Cấp 3 

10 Trần Quang Diệu Cấp 2 

  Khu Phố 1 Cấp 1 

  Khu Phố 2 Cấp 1 

  Khu Phố 4 Cấp 1 

  Khu Phố 5 Cấp 2 

  Khu Phố 6 Cấp 3 

  Khu Phố 7 Cấp 3 

  Khu Phố 8 Cấp 1 

  Khu Phố 9 Cấp 3 

11 Hải Cảng Cấp 3 

  Khu phố 1 Cấp 3 

  Khu phố 2 Cấp 3 

  Khu phố 3 Cấp 2 

  Khu phố 4 Cấp 3 



4 

 

  Khu phố 5 Cấp 3 

  Khu phố 6 Cấp 3 

  Khu phố 7 Cấp 3 

  Khu phố 8 Cấp 3 

  Khu phố 9 Cấp 3 

  Khu phố 10 Cấp 3 

  Khu phố 11 Cấp 3 

12 Trần Hưng Đạo Cấp 2 

  Khu phố 1 Cấp 3 

  Khu phố 2 Cấp 3 

  Khu phố 3 Cấp 3 

  Khu phố 4 Cấp 2 

  Khu phố 5 Cấp 2 

  Khu phố 7 Cấp 1 

  Khu phố 8 Cấp 2 

13 Lý Thường Kiệt Cấp 2 

  Khu phố 2 Cấp 2 

  Khu phố 3 Cấp 2 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu phố 5 Cấp 1 

14 Thị Nại Cấp 3 

  Khu phố 1 Cấp 3 

  Khu phố 2 Cấp 2 

  Khu phố 3 Cấp 2 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu phố 5 Cấp 3 

  Khu phố 6 Cấp 1 

15 Ghềnh Ráng Cấp 3 

  Khu phố 1 Cấp 1 

  Khu phố 2 Cấp 1 

  Khu phố 3 Cấp 3 

  Khu phố 4 Cấp 3 

  Khu phố 5 Cấp 3 

16 Trần Phú Cấp 2 

  Khu phố 1 Cấp 1 

  Khu phố 2 Cấp 3 

  Khu phố 3 Cấp 2 



5 

 

  Khu phố 4 Cấp 1 

  Khu phố 5 Cấp 2 

  Khu phố 6 Cấp 2 

17 Phước Mỹ Cấp 1 

  Thôn Thanh Long Cấp 1 

  Thôn Long Thành Cấp 1 

  Thôn Mỹ Lợi Cấp 1 

18 Nhơn Hải Cấp 1 

  Thôn Hải Bắc Cấp 2 

  Thôn Hải Nam Cấp 1 

  Thôn Hải Đông Cấp 1 

19 Nhơn Hội Cấp 2 

  Thôn Hội Tân Cấp 3 

  Thôn Hội Thành Cấp 3 

  Thôn Nhơn Phước Cấp 2 

20 Nhơn Lý Cấp 2 

  Thôn Lý Hưng Cấp 2 

  Thôn Lý Lương Cấp 1 

  Thôn Lý Hòa Cấp 2 

  Thôn Lý Chánh Cấp 1 

21 Nhơn Châu Cấp 1 

  Thôn Đông Cấp 1 

  Thôn Trung Cấp 1 

  Thôn Tây Cấp 2 
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